
LỊCH TUẦN 7 (14/11/2022 - 19/11/2022) KHỐI CNYTCC - CN DINH DƯỠNG
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CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNDDINHD4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3

14/11 - 19/11 KLTN MHTT
07g30 - 08g20 TRIẾT TH DTHDD TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 TRIẾT TH DTHDD TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
09g30 - 10g20 TRIẾT TH DTHDD TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
10g30 - 11g20 TRIẾT TH DTHDD TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH

P.5 khu B P.11 khu B BV P.5 khu B BV HCDC TỰ HỌC
13g30 - 14g20 HÓA HỌC TT KÝ SINH TH ĐGTTDD HÓA HỌC TT KÝ SINH QLDVYT XD ĐCNCKH DTHBTN
14g30 - 15g20 HÓA HỌC TT KÝ SINH TH ĐGTTDD HÓA HỌC TT KÝ SINH QLDVYT XD ĐCNCKH DTHBTN
15g30 - 16g20 HÓA HỌC TT KÝ SINH TH ĐGTTDD HÓA HỌC TT KÝ SINH QLDVYT XD ĐCNCKH DTHBTN
16g30 - 17g20 HÓA HỌC TT KÝ SINH TH ĐGTTDD HÓA HỌC TT KÝ SINH QLDVYT XD ĐCNCKH DTHBTN

P.5 khu B LAB BM LAB BM P.5 khu B LAB BM P.308 khu A2 TỰ HỌC P.307 khu A2
07g30 - 08g20 KTCT NN 2 TTGDDD TTLS KTCT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 KTCT NN 2 TTGDDD TTLS KTCT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
09g30 - 10g20 KTCT NN 2 TTGDDD TTLS KTCT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
10g30 - 11g20 KTCT NN 2 TTGDDD TTLS KTCT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH

P.5 khu B P.12 khu B P.11 khu B BV P.5 khu B BV HCDC TỰ HỌC
13g30 - 14g20 GDTC NỘI DTHDD GDTC CBTT 2 KHYT (II) XD ĐCNCKH
14g30 - 15g20 GDTC NỘI DTHDD GDTC CBTT 2 KHYT (II) XD ĐCNCKH
15g30 - 16g20 GDTC NỘI DTHDD GDTC CBTT 2 KHYT (II) XD ĐCNCKH
16g30 - 17g20 GDTC NỘI DTHDD GDTC CBTT 2 KHYT (II) XD ĐCNCKH

SÂN TDTT khu B P.5 khu B P.308 khu A2 SÂN TDTT khu B P.307 khu A2 P.2 khu B TỰ HỌC
07g30 - 08g20 TH TIN HỌC NHI TH ĐCATTP TTLS NN 1 TTLS Nội (CBTT 1) TH NCSK XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 TH TIN HỌC NHI TH ĐCATTP TTLS NN 1 TTLS Nội (CBTT 1) TH NCSK XD ĐCNCKH
09g30 - 10g20 TH TIN HỌC NHI TH ĐCATTP TTLS NN 1 TTLS Nội (CBTT 1) TH NCSK XD ĐCNCKH
10g30 - 11g20 TH TIN HỌC NHI TH ĐCATTP TTLS NN 1 TTLS Nội (CBTT 1) TH NCSK XD ĐCNCKH

LAB BM P.9 khu B LAB BM BV P.6 khu B BV P.10 khu B TỰ HỌC
13g30 - 14g20 SH & DT TT VI SINH TH ĐGTTDD SH & DT CBTT 1 (SẢN) QLTC-KTYT XD ĐCNCKH DTHBKTN
14g30 - 15g20 SH & DT TT VI SINH TH ĐGTTDD SH & DT CBTT 1 (SẢN) QLTC-KTYT XD ĐCNCKH DTHBKTN
15g30 - 16g20 SH & DT TT VI SINH TH ĐGTTDD SH & DT CBTT 1 (SẢN) QLTC-KTYT XD ĐCNCKH DTHBKTN
16g30 - 17g20 SH & DT TT VI SINH TH ĐGTTDD SH & DT CBTT 1 (SẢN) QLTC-KTYT XD ĐCNCKH DTHBKTN

P.5 khu B LAB BM LAB BM P.5 khu B P.308 khu A2 P.1 khu B TỰ HỌC P.7 khu B
07g30 - 08g20 VẬT LÝ NHI TH TTGDDD TTLS VẬT LÝ TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 VẬT LÝ NHI TH TTGDDD TTLS VẬT LÝ TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
09g30 - 10g20 VẬT LÝ NHI TH TTGDDD TTLS VẬT LÝ TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
10g30 - 11g20 VẬT LÝ NHI TH TTGDDD TTLS VẬT LÝ TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH

P.5 khu B P.12 khu B P.11 khu B BV P.5 khu B BV HCDC TỰ HỌC

13g30 - 14g20 NỘI TH NCKH TH TIN HỌC CBTT 2 TH NCKH XD ĐCNCKH
14g30 - 15g20 NỘI TH NCKH TH TIN HỌC CBTT 2 TH NCKH XD ĐCNCKH
15g30 - 16g20 NỘI TH NCKH TH TIN HỌC CBTT 2 TH NCKH XD ĐCNCKH
16g30 - 17g20 TH NCKH TH TIN HỌC CBTT 2 TH NCKH XD ĐCNCKH

P.2 khu B P.11 khu B LAB BM P.5 khu B P.11 khu B TỰ HỌC
07g30 - 08g20 TRIẾT TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 TRIẾT TTLS TRIẾT TTLS Nội (CBTT 1) TH SKNNCB XD ĐCNCKH

09g30 - 10g20 TRIẾT TTLS TRIẾT TH SKNNCB XD ĐCNCKH

10g30 - 11g20 TRIẾT TTLS TRIẾT TH SKNNCB XD ĐCNCKH

P.5 khu B BV P.5 khu B BV HCDC TỰ HỌC
13g30 - 14g20 GDTC SẢN TH NCKH GDTC TH NCKH XD ĐCNCKH
14g30 - 15g20 GDTC SẢN TH NCKH GDTC CBTT 1 (SẢN) TH NCKH XD ĐCNCKH
15g30 - 16g20 GDTC SẢN TH NCKH GDTC CBTT 1 (SẢN) TH NCKH XD ĐCNCKH
16g30 - 17g20 GDTC SẢN TH NCKH GDTC CBTT 1 (SẢN) TH NCKH XD ĐCNCKH

SÂN TDTT khu B P.5 khu B P.1 khu B SÂN TDTT khu B P.308 khu A2 P.1 khu B TỰ HỌC
07g30 - 08g20 NLQL&KNQLCB QLDVYT XD ĐCNCKH
08g30 - 09g20 NLQL&KNQLCB QLDVYT XD ĐCNCKH
09g30 - 10g20 QLDVYT XD ĐCNCKH
10g30 - 11g20 QLDVYT XD ĐCNCKH

ONLINE ONLINE TỰ HỌC

13g30 - 14g20 NLQL&KNQLCB XD ĐCNCKH
14g30 - 15g20 NLQL&KNQLCB XD ĐCNCKH
15g30 - 16g20 NLQL&KNQLCB XD ĐCNCKH
16g30 - 17g20 NLQL&KNQLCB XD ĐCNCKH

ONLINE TỰ HỌC

TUẦN 7
8

CNYTCC4

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thi TTLS Nội (CBTT 1) 

lấy điểm KT giữa kỳ

Thứ Tư

Thứ Năm


